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Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên

1 Trần Đăng Anh 16 Đinh Lê Hải Khang 31 Lê Nguyễn Khả Quỳnh

2 Đỗ Lê Hà Anh 17 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 32 Nguyễn Thành Tài

3 Nguyễn Hà Anh 18 Lại Hoàng Tuấn Kiệt 33 Vũ Ngọc Minh Tâm

4 Trần Thế Anh 19 Dương Gia Kỳ 34 Nguyễn Trần Kim Thanh

5 Chung Bội Doanh 20 Nguyễn Khả Kỳ 35 Nguyễn Phúc Thịnh

6 Ngô Chấn Dương 21 Lê Hoàng Tuệ Lâm 36 Nguyễn Lê Anh Thư

7 Nguyễn Trần Ánh Dương 22 Châu Ái Linh 37 Phan Ngô Tiến

8 Phan Nguyễn Kỳ Duyên 23 Đoàn Trần Hoàng Ngân 38 Đinh Khải Uy

9 Nguyễn Trần Hương Giang 24 Trần Lê Kim Ngân 39 Hứa Bội Vân

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 25 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 40 Trịnh Phiêu Vũ

11 Lai Khả Hân 26 Nguyễn Bảo Nguyên 41 Nguyễn Ngọc Khánh Vy

12 Đinh Nguyễn Gia Hưng 27 Lê Ngô Hùng Nhật 42
Nguyễn Ngọc Như Ý 
(28/10/2019)

13 Trần Trung Kha 28 Nguyễn An Nhiên 43 Huỳnh Kim Yến

14 HOàng Minh Khang 29 Thân Đức Phát 0 0

15 Vòng Minh Khang 30 Dương Gia Phúc


